
1 LÊ THÁI SƠN 6/3 62.0 43.0 Anh 6 Thủ Khoa

2 TRẦN XUÂN MAI 6/2 58.0 8.5 Lý 6 Thủ Khoa

3 ĐỖ PHẠM KHÁNH LONG 6/10 57.0 7.8 Sinh 6 Thủ Khoa

4 TRÌNH LÊ THẢO NHI 6/7 44.0 9.0 THL 6 Thủ Khoa

5 NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN 6/4 54.0 8.5 THS 6 Thủ Khoa

6 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 6/1 67.0 9.0 Toán 6 Thủ Khoa

7 LÊ VÕ NGHĨA HIỆP 6/7 46.0 7.5 THT 6 Thủ Khoa

8 VŨ HOÀNG NAM PHƯƠNG 6/10 57.0 8.5 Văn 6 Thủ Khoa

9 LÊ THỊ XUÂN LAN 7/4 59.0 43.0 Anh 7 Thủ Khoa

10 NGUYỄN QUỐC KHẢI 7/6 43.0 5.5 Lý 7 Thủ Khoa

11 LÊ MINH DUY 7/7 55.0 9.5 Sinh 7 Thủ Khoa

12 NGUYỄN TRUNG TÍN 7/7 52.0 8.0 THL 7 Thủ Khoa

13 DIỆP THIÊN KIM 7/2 61.0 7.0 THS 7 Thủ Khoa

14 NGUYỄN HỮU HẢO 7/1 62.0 8.0 THT 7 Thủ Khoa

15 NGUYỄN PHẠM DIỆU LINH 7/6 57.0 9.0 Toán 7 Thủ Khoa

16 NGUYỄN PHẠM BẢO CHÂU 7/3 58.0 7.0 Văn 7 Thủ Khoa

17 PHAN MINH NHẬT 8/1 65.0 84.0 Anh 8 Thủ Khoa

18 DƯƠNG QUỲNH HOA 8/2 56.0 9.8 Hóa 8 Thủ Khoa

19 VÕ TÁ PHI VŨ 8/3 58.0 6.8 Lý 8 Thủ Khoa

20 NGUYỄN LÊ ĐĂNG HUY 8/2 62.0 9.3 Sinh 8 Thủ Khoa

21 LƯƠNG NGỌC TIÊN 8/1 70.0 9.0 THT Thủ Khoa

22 THÁI MINH SANG 8/2 65.0 9.0 Toán 8 Thủ Khoa

23 PHAN NGUYỄN BẢO NHI 8/5 55.0 9.0 Văn 8 Thủ Khoa

24 NGUYỄN THUỴ NGỌC XUÂN 6/9 70.0 6.0 KTTH 6 Thủ Khoa

25 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NHI 7/6 76.0 18.5 KTTH 7 Thủ Khoa

26 LƯƠNG NGỌC TIÊN 8/1 70.0 9.0 KTTH 8 Thủ Khoa
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